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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH KIÊN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 140/2022/HS-PT
Ngày: 19-7-2022.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Lịnh
Các Thẩm phán: Ông Phan Văn Thuấn

Ông Nguyễn Thành Quang

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Đạt - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh
Kiên Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa:

Ông Bùi Văn Khanh - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 105/2022/TLPT-HS ngày 25

tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Phước L, do có kháng cáo của bị cáo
đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 116/2022/HS-ST ngày 13 tháng 4 năm 2022

của Tòa án nhân dân thành phố Rạch Gía, tỉnh Kiên Giang.

- Bị cáo có kháng cáo:

Nguyễn Phước Long, sinh năm 1990, tại Rạch Giá, Kiên Giang; nơi cư
trú: số 20, đường LVT, khu phố VV, phường VH, thành phố RG, tỉnh Kiên

Giang; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: kinh; giới tính:
nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Phước Sơn, sinh
năm 1964 và bà Nguyễn Thanh Tuyền, sinh năm 1967; có vợ tên: Lý Phương
Thảo, sinh năm 1993; con ruột có 02 người, lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm
2013; em ruột sinh năm 1998; tiền án, tiền sự: không có; Bị tạm giữ, tạm giam:

Không (tại ngoại, có mặt tại phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung
vụ án được tóm tắt như sau:
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Vào lúc 20 giờ 10 phút, ngày 20/7/2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy Công an thành phố Rạch Giá phối hợp cùng Công an phường Vĩnh
Lạc tiến hành nắt quả tang Nguyễn Phước L, sinh năm 1990, thường trú số 20,
đường Lê Văn Tuân, khu phố Vĩnh Viễn, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch
Giá, tỉnh Kiên Giang, đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng

số 101, nhà nghỉ Hoàng Minh II, đường Hoàng Văn Thụ, phường Vĩnh Lạc,
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Quá trình điều tra xác định được, Nguyễn
Phước L là đối tượng nghiện ma túy (loại ma túy đá) từ tháng 6 năm 2021 cho
đến ngày bị bắt, nhưng không sử dụng thường xuyên. Vào ngày 10/7/2021 L từ
Rạch Giá đến thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để bán gà thì gặp một
người thanh niên tên Tuấn (L mới quen biết và không rõ nhân thân lai lịch của
Tuấn) thì người này cho Long 01 bịch ma túy loại hàng đá. Long mang bịch ma
túy về cất giấu trong phòng ngủ tại nhà ở số 20, đường Lê Văn Tuân, khu phố
Vĩnh Viễn, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và lấy ra
sử dụng được một vài lần. Ngày 17/7/2021, L tiếp tục lấy ma túy ra sử dụng thì

cha ruột là ông Nguyễn Phước Sơn phát hiện và la rầy, L cải nhau với ông Sơn,
sau đó cùng vợ là Lý Phương Thảo dọn đồ ra khỏi nhà đến thuê phòng tại nhà

trọ Hoàng Minh II, đường Hoàng Văn Thụ, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch
Giá để ở, khi đi L mang theo bịch ma túy. Quá trình thuê phòng nghỉ tại đây L
tiếp tục lấy ma túy ra sử dụng, số còn lại thì bỏ trong hộp nhựa màu xanh để trên

bàn trong phòng nghỉ. Đến 20 giờ 10 phút ngày 20/7/2021 bị Đội Cảnh sát điều
tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Rạch Giá phối hợp cùng Công an

phường Vĩnh Lạc kiểm tra bắt quả tang cùng tang vật. Tại Cơ quan điều tra L
khai nhận mục đích tang trữ trái phép chất ma túy là để sử dụng cá nhân không
có mục đích nào khác.

* Vật chứng thu được:
- 01 bịch nylon trong suốt, có rãnh gài viền màu xánh, bên trong có chứa

các hạt chất rắn, màu trắng;
- 01 hộp nhựa màu xanh có dòng chữ WEISHIR.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, màu đen, số Imei
352121086686441, đã qua sử dụng (đã trả lại cho Nguyễn Phước Long).

* Tại bản kết luận giám định số 759/KL-KTHS ngày 21/7/2021 của
Phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang kết luận: Chắt rắn màu trắng,
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chứa trong 01 bịch nylon, được niêm phong gửi giám định là chất ma túy, loại
Methamphetamine. Khối lượng mẫu gửi giám định là 0,1162 gam.

* Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 116/2022/HS-ST, ngày 13 tháng 4 năm
2022 của Tòa án nhân dân thành phố Rạch Gía, tỉnh Kiên Giang đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Phước L phạm tội: “Tàng trữ trái phép chất ma
túy”.

Áp dụng Điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều
38; Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và

khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Phước L 01

(một) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính kể từ ngày bị cáo vào chấp
hành án.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng, án phí và báo

quyền kháng cáo theo luật định.
Ngày 19/4/2022, bị cáo Nguyễn Phước L có đơn kháng cáo với nội dung

xin giảm hình phạt, được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo Nguyễn Phước L có ý kiến: thừa nhận bản án sơ thẩm xét xử bị
cáo về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật
hình sự là đúng quy định định, đúng hành vi bị cáo đã thực hiện. Xin Hội đồng

xét xử phúc thẩm giảm một phần hình phạt, do hoàn cảnh gia đình khó khăn và
trong quá trình chờ xét xử phúc thẩm bị cáo có đóng góp tích cực cho cơ quan
Công an địa phương phát hiện, xử lý tội phạm.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang giữ quyền công tố tại
phiên tòa có ý kiến: Cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phước L về tội tàng trữ
trái phép chất ma túy theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình là có căn cứ,

đúng quy định của pháp luật. Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã có đóng góp tích
cực giúp phát hiện, xử lý tội phạm được Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên

Giang xác nhận. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51
Bộ luật hình sự mà bị cáo được hưởng. Do đó, đề nghị áp dụng điểm b khoản 1
Điều 355 và Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị
cáo, sửa bản án sơ thẩm; áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s, t khoản 1,
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khoản 2 Điều 51, khoản 3 Điều 54, Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo
Nguyễn Phước L 9 tháng tù.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo:

Xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Phước L về nội dung, quyền kháng
cáo, thủ tục kháng cáo và thời hạn kháng cáo đã đúng quy định của Bộ luật tố
tụng hình sự. Do đó Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét giải quyết theo trình tự
phúc thẩm.

[2] Về quyết định của Bản án sơ thẩm:

Vào ngày 10/7/2021 Nguyễn Phước L đến thành phố Long Xuyên, tỉnh An
Giang để bán gà thì gặp một người thanh niên tên Tuấn (Long mới quen biết và

không rõ nhân thân lai lịch của Tuấn) và được người này cho 01 bịch ma túy. L
mang bịch ma túy về cất giấu và sử dụng được một vài lần, đến 20 giờ 10 phút

ngày 20/7/2021 thì bị Công an bắt quả tang cùng tang vật, qua giám định là chất
ma túy, loại Methamphetamine, khối lượng mẫu 0,1162gam. Do đó, cấp sơ thẩm
xét xử và kết án bị cáo Nguyễn Phước L về tội“Tàng trữ trái phép chất ma túy”
theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định của
pháp luật.

[3] Về yêu cầu kháng cáo của bị cáo:

Hội đồng xét xử xét thấy, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất,
mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách
nhiệm hình sự, xử phạt bị cáo mức án 01 năm tù là tương xứng với hành vi

phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã có đóng góp
tích cực giúp phát hiện, xử lý tội phạm (cung cấp thông tin để cơ quan Công an
triệt xóa được một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà, đã khởi tố vụ án và

khởi tố bị can để điều tra) được Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

xác nhận. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật
hình sự mà bị cáo được hưởng. Do bị cáo có thêm tính tiết giảm nhẹ mới và có

đủ điều kiện để áp dụng khoản 3 Điều 54 Bộ luật hình sự xử mức hình phạt dưới
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mức thấp nhất của khung hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình

sự, nên kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo có cơ sở để chấp nhận.

Từ các phân tích trên, Hội đồng xét xử chấp nhận ý kiến đề nghị của đại
diện Viện kiểm sát, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Phước L, sửa bản
án sơ thẩm, áp dụng thêm tính tiết giảm nhẹ mới giảm một phần hình phạt cho bị
cáo.

Việc sửa bản án sơ thẩm là do bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ mới chứ
cấp sơ thẩm không có lỗi.

[4] Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều
23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ
Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo
không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị
đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử
không xem xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật
Tố tụng hình sự:

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Phước L, sửa Bản án hình sự sơ thẩm
số số 116/2022/HS-ST ngày 13/4/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Rạch Gía,

tỉnh Kiên Giang.

2. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều
51; khoản 1, khoản 3 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ
sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Phước L 09 (chín) tháng tù về tội “Tàng trữ trái
phép chất ma túy”. Thời điểm chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo vào

chấp hành án.

3. Về án phí, căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều
23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ
Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án:
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Bị cáo Nguyễn Phước L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các Quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 116/2022/HS-ST

ngày 13/4/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Rạch Gía, tỉnh Kiên Giang không

có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng
cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
- Vụ giám đốc kiểm tra 1 (1); Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
- VKSND Cấp cao tại Tp. HCM (1);
- TAND Cấp cao tại Tp.HCM (1);
- VKSND tỉnh KG (1);
- Sở Tư pháp tỉnh KG (1);
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ CA tỉnh KG (1);
- Bị cáo (1);
- Cơ quan điều tra TP Rạch Giá (1)
- VKS TP Rạch Giá (1)

- Tòa án TP Rạch Giá (1) Võ Văn Lịnh
- THA hình sự TP Rạch Giá (1)
- Chi cục THADS TP Rạch Giá (1)
- Tổ hành chính tư pháp (1);
- Lưu hồ sơ (1);
- Lưu tòa hình sự (5).


